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	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/03 đến 06/03
Nguyễn Hảo
	Tuần 2
Từ 09/03 đến 13/03
Hồng Điệp
	Tuần 3
Từ 16/03 đến 20/03
Nguyễn Hảo
	Tuần 4
Từ 23/03 đến 27/03
Hồng Điệp
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định; Tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp áo khoác mỏng. Cho trẻ nghe nhạc không lời, nghe các bài hát về nước và các hiện tượng tự nhiên….. Cho trẻ chơi chơi đồ chơi theo ý thích 
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Đi các kiểu chân theo nhạc bài hát: Let's Talk About a Man 
- Trọng động: Tâp theo nhạc bài " Ước mơ thần tiên " 
+ Tay: 2 tay sang ngang - Ra trước 
+Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối
+ Bụng, lườn: tay sang ngang - nghiêng người 2 bên
+ Bật: Bật Chụm tách. ( mỗi động tác thực hiện 4l x 4n ) 
- Erobic: Vui đến trường - Hồi tĩnh: vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài " Hành trình của lá". Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
- Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo nhịp bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp 
	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về ngày 8/3, xem ảnh gia đình các bạn trong dịp kỉ niệm ngày 8/3, kỉ nệm cảm xúc của trẻ…hát các bài hát: Quà của mẹ, mẹ yêu, quà 8/3... 
- Trò chuyện, nêu hiểu biết của trẻ về nước: tính chất, tác dụng, nguồn nước… Xem các tranh ảnh về việc bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước
- Trò chuyện nêu hiểu biết của trẻ về ngày và đêm, các HĐ diễn ra vào ban ngày và ban đêm… ứng dụng của ánh sáng ngày và đêm trong các HĐ
- Trò chuyện, xem tranh ảnh về ánh sáng- tối, lợi ích- tác hại của ánh sáng và bóng tối...
 
	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Làm quà tặng mẹ ngày 8/3
	Vận động
- Bắt và ném bóng với người đối diện (khoảng cách 4 m)
- TC: ai tài ba (MT4)
	Hoạt động tạo hình
Xé dán bức tranh về hiện tự nhiên (MT106)
	Vận động
- VĐCB: Bật xa- Ném trúng đích thẳng đứng
	MT34 MT55 MT35 MT41 MT4 MT106 MT63

	
	T3
	Khám phá
Ngày của mẹ 8/3
	Khám phá
Khám phá về các trạng thái của nước
	Khám phá
Sự khác nhau giữa ngày và đêm
	Khám phá
Sự kì diệu của ánh sáng
	

	
	T4
	Văn học
Thơ: Hạt mưa (MT55)
	Âm nhạc
- Dạy hát: Mẹ ơi có biết
- Nghe hát: Chỉ có 1 trên đời
- Trò chơi: Đồ rê mi
(Bài dạy ứng dụng BTT)
	Văn học
Truyện: Sự tích ngày và đêm
(Bài dạy ứng dụng BTT) (MT63)
	Âm nhạc
- Dạy hát: Vầng trăng yêu thương
- Nghe hát: Những đám mây sẽ kể
- TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Tách nhóm đối tượng có số lượng 10 thành 2 phần bằng các cách khác nhau (MT34, MT35)
	Làm quen với toán
Ðong hạt bằng một đơn vị đo lường.(Đo thể tích nhiều đối tượng khác nhau bằng 1 đơn vị đo.) (MT41)
	Làm quen với toán
Ghép thành cặp các đối tượng có mối liên quan
	Làm quen với toán
Đo độ dài nhiều đối tượng bằng một đơn vị đo
	

	
	T6
	Làm quen chữ viết
LQCC g, y
	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái g,y
	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái g,y
	Làm quen chữ viết
LQCC p,q
	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
* HĐCCĐ:
-VĐCB: Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (MT3) 
-TC: Tung bắt bóng với người đối diện
- Quan sát, cảm nhận thời tiết.
- Quan sát vườn hoa hồng
- Quan sát cây bưởi
* TCVĐ:
- Kéo co
- Thi gánh nước
- Ếch con tài ba
- Giao lưu tập thể cùng lớp A3: Kéo co, chuyển bóng, cướp cờ

Tuần 2
* HĐCCĐ
- Khám phá quả khế
- Quan sát cây sung
- Khám phá quả sung
- Trò chuyện với bác bảo vệ
* TCVĐ
- Chèo thuyền
- Đi cầu khỉ
- Mèo đuổi chuột
- Quan sát cây hoa dâm bụt
- Giao lưu với các em lớp A2: Quạt bóng, ném còn, cắm hoa 

Tuần 3
* HĐCCĐ:
- VĐCB: Ném xa 1 tay- Bật qua vật cản
- Quan sát bầu trời, cảm nhận tời tiết
- Quan sát bóng in trên sân trường(bóng của trẻ, bóng cây..)
- Chăm sóc vườn cây của bé
* TCVĐ:
- Gánh nước
- Đánh bóng vào gôn
- Sàng bóng
- Giao lưu với A1: Cắp cua bỏ giỏ, chuyển bóng, hát các bài về nước, mùa hè: em bé và hạt 
mưa, mưa, em yêu biển lắm... 

Tuần 4
* HĐCCĐ:
- Trò chuyện với bác lao công của trường
- Quan sát, so sánh bóng của trẻ dưới ánh nắng
- Quan sát cây xoài
- Thí nghiệm lốc xoáy mi ni (MT22) 
* TCVĐ
- Chuyền bóng về đích
- Chèo thuyền
- Mèo đuổi chuột
- Quan sát giàn hoa giấy
- Giao lưu tập thể cùng lớp A4: Ném bóng vào rổ, quạt bóng, ếch con tài ba, nhảy flashmob việt nam ơi 

*Chơi theo ý thích:
- Chơi với đồ chơi, cát, nước, lá cây, phấn, đồ chơi ngoài trời: Đu quay, nhà bóng, bập bênh cát nước…: nhặt lá, đếm đồ dùng, đồ chơi, vẽ tạo nhóm, tách gộp, thêm bớt trong phạm vi 10, đo độ dài viên gạch, đồ chơi ngoài trời… 


	MT3
MT22

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Làm sách về các hoạt động kỉ niệm ngày 8/3 (T1),Làm thí nghiệm về tính chất, trạng thái…của nước (T2), Làm bài tập toán: Số 10 (thêm bớt, tách gộp), đong hạt, đo độ dài các cạnh bàn, tủ (T3), Dự án (UDPP Steam) ánh sáng- bóng tối, sử dụng bàn ánh sáng, thí nghiệm cây trồng khi có ánh sáng- tối....(T4) 
* HĐ thay thế  
- Thứ 3, tuần 1: Nhảy flashmob "Bó hoa tặng cô" tại sảnh giữa sân trường tầng 1
- Thứ 3: tuần 2: Nhảy sạp tại sảnh giữa sân trường tầng 1
- Thứ 3: tuần 3: Tập yoga ngồi thiền tại phòng múa tầng 3
- Thứ 3: tuần 4: Vận động, múa các bài: em yêu biển lắm,hạt mưa và em bé, điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chăm sóc cây tại các khu trong sân trường 
* Góc phân vai:
- Gia đình: Tổ chức ngày 8/3, Thực hành chải tóc, buộc tóc,giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.
- Bác sĩ: Đo mắt, kiểm tra thị lực, khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe mùa hè
- Bán hàng: bán các mặt hàng mùa hè, đồ tắm, đồ bơi…nước giải khát…
- Nấu ăn: Nấu các món ăn mùa hè(rau muống luộc, canh chua...), làm chè, nấu các món ăn từ các loại rau xanh...
* Góc học tập:
+ Góc khám phá:
- Làm các thí nghiệm với nước ( nước bốc hơi , nước đóng đá , hòa tan các chất bằng nước…)
- Làm các thí nghiệm với không khí (sự cháy, ). 
- Xếp các hình ảnh có liên quan đến mùa theo thứ tự các mùa trong năm. Xem tranh, làm sách về lợi và tác hại của ánh sáng mặt trời. làm bài tập Đ- S về: các hành động của con người đối với môi trường, cách phòng bệnh và giữ gìn sức khỏe theo mùa. 
- Đoán tên bạn qua hình bóng chân dung được tạo ra nhờ ánh sáng. X
+Góc sách truyện:
- Tập kể lại chuyện: Giọt nước ti xíu, chuyện của đám mây, cô mây...,
- Kể chuyện sáng tạo với các con rối tay, ngón tay...
- Đọc thơ truyện chữ to: Sự tích ngày và đêm, giọt nước tí xíu, bốn mùa... 


+ Góc chữ cái: 
-Làm vở bé LQCC g,y (Trang 16).
-Làm vở bé LQCC p,q ( Trang 14)
-Trò chơi với chữ cái p- q, g- y. 
-Trang trí chữ rỗng. In chữ cái. Cắt chữ từ tranh ảnh báo…làm bộ sách chữ cái, sao chép từ theo mẫu, tập sao chép, viết tên của mình 
+ Góc toán:
- Làm bài tập về quy tắc sắp xếp, làm bài tập toán, ôn số lượng, thêm bớt, tách gộp trong phạm vi 10. Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng Ghép thành cặp các đối tượng có mối liên quan
- Làm vở bé LQVT Đo chiều dài (Trang 21) 
- Làm vở bé LQVT ôn chữ số từ 1-10 (Trang 10)
- Làm bài tập so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. (MT33)
+ Góc tạo hình:
- Làm hoa tặng mẹ 8/3 Làm quà, bưu thiếp…tặng mẹ,
- Làm vở tạo hình: Vẽ theo ý thích (Tuần 2) (Trang 7) Xé dán theo ý thích (Trang 24) (MT105) 
- Vẽ bức tranh ngày- đêm từ màu nước(Tuần 4)
- Vẽ về biển, bốn mùa
+ Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về mẹ, hát các bài hát: mẹ yêu, con yêu mẹ, hạt mưa và em bé, mưa bóng mây, ...
+ Góc xây dựng: Xây dựng khu phố Sài Đồng, công viên nước, công viên ánh sáng, khu trung cư....
+ Góc thực hành cuộc sống: 
-Thực hành chải tóc, buộc tóc,giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng
-KNTPV: Dạy cách đánh giày (T1 + 3) ôn cách vắt khăn ướt, (T2+4) 

	MT105, MT33

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trước khi ngủ cho trẻ nghe nhạc không lời, nhạc hát ru. Sau khi ngủ dậy cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo bài hát " five litter fingger", "walking walking" 
- Rèn trẻ nề nếp: rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Thực hành các thói quen , nề nếp ăn uống sạch sẽ , lịch sự , văn minh : mời trước khi ăn , sếp thìa ngay ngắn trên khay , khi ăn không nói chuyện , nhai không phát ra tiếng động , nhặt thức ăn rơi vãi vào đĩa , vệ sinh răng miệng sau ăn …
- Trò chuyện giáo dục trẻ ăn uống hợp vệ sinh: ăn chín uống sôi, ăn đủ chất, không uống nhiều nước ngọt, nước có ga...
- Trò chuyện với trẻ về tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khoá vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn.... (MT95) 
	MT95

	Hoạt động chiều
	Tuần 1::
-  VĐTN: Quà 8-3
+ NH: Bông hồng tặng cô.
+ TC: Chuyền dây theo nhạc
- GDNSVMTL Bài 29: Dự sinh nhật bạn
- Xem clip, trò chuyện giáo dục trẻ không chơi ở những nơi mất VS, nguy hiểm hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm... chia sẻ về mối nguy hiểm khi đến gần (MT17) 

[bookmark: _GoBack]Tuần 2:
- Văn học: Thơ:Trăng ơi …từ đâu đến
- Nghe đọc sách, trò chuyện để nhận biết 1 số tình huống không an toàn và gọi người giúp đỡ.
- Trò chuyện, xem băng hình, xử lý tình huống: khi chơi với bạn và xảy ra mâu thuẫn (MT90) 

Tuần 3:
- DH: Em yêu biển lắm
+ NH: Mùa hè yêu thương
+ TC :Âm thanh từ đâu
- GDNSVMTL Bài 24: Học tập và vui chơi
- Xem video, nhắc nhở trẻ giữ vệ sinh trong, ngoài lớp, vệ sinh nơi công cộng, giữ sạch nguồn nước: Bỏ rác vào thùng rác, khi nhìn thấy rác có thể nhặt vào thùng rác, nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thục hiện giữ vệ sinh chung, tiết kiệm nước, không vứt rác xuống ao, hồ, sông, biển… (MT96) 

Tuần 4:
- Văn học: Đồng dao: ông sảo ông sao
- Xem video về thực trạng ô nhiễm không khí do khói bụi, biện pháp giữ không khí trong lành.
- Xem clip về các hậu quả của thiên tai, giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường, trồng cây xanh... 

* Hoạt động khác:
- Chơi theo ý thích.
- Tham gia các môn năng khiếu, tiếng anh.
- Thứ 4: Lao động tập thể:dọn vệ sinh, sắp xếp đồ chơi các góc, lau lá cây, lau cửa kính
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 
	MT17, MT96, MT90

	Chủ đề - Sự kiện
	Ngày quốc tế Phụ Nữ 8/3
	Sự kì diệu của nước
	Ngày và đêm
	Ánh sáng và bóng tối
	



